KiarơkhốpKirchhoff 1824-1887 (Germany)
1. Cấu tạo của một mạch điện tổng quát 


Gồm các phần tử : 
a.	 Nhánh là một hoặc nhiều phần tử mắc nối tiếp, trong đó có một dòng điện chạy theo một chiều xác định với cường độ xác định. 
b.	 Nút là chỗ nối các đầu nhánh. 
(một mạch điện không có nút vào, nút ra gọi là mạch kín) 
c.	Đường đi của một mạch điện nối liền hai điểm cho trước là một dãy các nhánh kế tiếp nhau của mạch nối liền hai điểm ấy: giữa hai điểm cho trước của một mạch có thể có nhiều đường đi khác nhau.
d.	Vòng kín là một đường đi đặc biệt có điểm cuối trùng với điểm đầu. 
2. Các định luật Kiarơkhốp 
a. 	Định luật nút: 	“Tại mỗi nút của mạch điện, tổng cường độ những dòng điện đi vào nút bằng tổng cường độ những dòng điện từ nút đi ra”. 
b. 	Định luật về đường đi:  ”Hiệu điện thế giữa hai điểm cho trước của một mạch điện bằng tổng đại số các hiệu điện thế giữa hai đầu của những nhánh liên tiếp trên một đường đi của mạch nối liền hai điểm ấy”. 
c. 	Định luật về vòng kín:	”Tổng đại số các hiệu điện thế giữa hai đầu của những nhánh liên tiếp trên một vòng kín của mạch điện bằng không”. 
* 	Định luật Ôm cho một đoạn mạch điện tổng quát: 
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				UAB = ± rI ± 



Bài tập 4. Cho SĐMĐ a.Tìm cường độ và chiều dòng điện chạy qua mỗi điện trở. b. Tính UAB  (A là nút bên trên). 
1 = 3,00 V 
2 = 1,00 V 
R1 = 5,00 
R2 = 2,00 
R3 = 4,00 
- 	Giả định chiều các dòng điện như hình vẽ. 
- 	ĐL vòng bên trái :    - 1 + R3I3 + R1I1 = 0     (1)
- 	ĐL vòng bên phải :  - 2 + R2I2 + R1I1 = 0     (2)
- 	Định luật nút : 		  I1 = I2 + I3                  (3) 
Thay số:       I1     -I2      -I3   =     0
                    5I1            +4I3   =     3
                    5I1  +2I2             =      1
			



Kết quả:  I1 =   A  ;       I2 =  A ;	I3 =  A
Thực tế, dòng I2 có chiều ngược chiều giả định. 

b/ 	Định luật về đường đi: 

Hoặc:                 

Hoặc:                 

image4.wmf
I

2

2

E

I

R

R

R

3

1

3

1

1

2


oleObject4.bin

image5.wmf
19

5


oleObject5.bin

image6.wmf
19

3

-


oleObject6.bin

image7.wmf
19

8


oleObject7.bin

image8.wmf
V

I

R

U

AB

19

25

19

5

.

5

1

1

=

=

=


oleObject8.bin

image9.wmf
V

I

R

U

AB

19

25

3

19

8

.

4

1

3

3

=

+

-

=

+

-

=

x


oleObject9.bin

image10.wmf
V

I

R

U

AB

19

25

1

19

3

.

2

2

2

2

=

+

-

-

=

+

-

=

x


oleObject10.bin

image1.wmf
A

D

M

C

B

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

R

R

R

R

a

2

1

3

4

7

c

6

5

b

5

5

6

6

2

2

r

r

r

E

E 

E

;

;

;

1

3

4

7


oleObject1.bin

image2.wmf
I

r

E

;

A

B


oleObject2.bin

image3.wmf
x


oleObject3.bin

